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TỔ:  KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thùy Quyên
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                         
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP: 7
                                                                            (Năm học 2022 - 2023)
                                                                                 BỘ CÁNH DIỀU 
I.Kế hoạch dạy học
1.Phân phối chương trình                              Cả năm 35 tuần (35 tiết)
Học kì I: 18 tuần (18 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I (18 TIẾT)
	Tiết
	Tên bài học/
Chủ đề 
	Số tiết 
	Thời điểm (tuần) 
	Thiết bị 
dạy học
	Địa điểm 
dạy học 
	Nội dung điều chỉnh, tích hợp (HD thực hiện) 

	1+2
	Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương 
	2

	1 ,2
	SGK, tranh thể hiện truyền thống quê hương
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy.
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	3+4+5
	Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa 
	3

	3, 4, 5
	SGK, tranh  về các di sản văn hóa
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	6+7+8
	Bài 3: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
 (3 tiết)
	3

	6, 7, 8
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	9
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	1

	9
	Phiếu kiểm tra
	Kiểm tra trên lớp
	Kiểm tra trên lớp

	10+
11
	Bài 4: Học tập tự giác tích cực
	2

	10, 11
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	12+
13
	Bài 5: Giữ chữ tín
	2

	12, 13
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy.
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	14+
15
	Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng.
	2

	14+15 
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	16
	Ôn tập học kỳ I 
	1

	16
	
	Ôn tập trên lớp 
	Ôn tập trên lớp 

	17
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	1

	17
	Phiếu kiểm tra
	Kiểm tra trên lớp
	Kiểm tra trên lớp

	18
	Bài 6: Quản lý tiền 
	1

	18
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy.
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	

HỌC KỲ II (17 TIẾT)

	19+
20
	Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng 

	2


	19 ,20      
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Địa điểm 
dạy học 

	21+
22
	Bài 8: Bạo lực học đường 

	2


	21 22      
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	23+
24
	Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường 

	2


	23 24      
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	25
	Kiểm tra giữa học kỳ 2  

	1

	25       
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	26+
27+
28
	Bài 10: Tệ nạn xã hội 

	3

	26 27 28     
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Kiểm tra trên lớp

	29+30+31
	Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
	3

	29 30 31     
	SGK, tranh ảnh
Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	32+33
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ. 
	2

	32 ,33 
	Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy .
	Dạy học trên lớp
	Dạy học trên lớp

	34
	Ôn tập cuối học kỳ II 
	1

	34  
	
	Ôn tập trên lớp
	Dạy học trên lớp

	35
	Kiểm tra cuối học kỳ II 
	1

	35       
	
	Dạy học trên lớp
	Ôn tập trên lớp 
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	TRƯỜNG:  THCS YÊN BÀI B
TỔ:  KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Minh Toàn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 ***************


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 8
NĂM HỌC :  2022 – 2023
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
 Phân phối chương trình                          Cả năm 35 tuần (35 tiết)
Học kì I: 18 tuần (18 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (17 tiết)

KỲ I( 18TIẾT )
	STT
	
Bài học

	Tiết dạy theo PPCT
	Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Giáo dục ATGT
( 1 tiết)
	*
	1
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	2
	Bài 1: Tôn trọng lẽ phải( 1 tiết)
 
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 2: Vị lãnh tụ vĩ đại và lá cờ đỏ sao vàng
	1
(Tiết 1)
	2
	-Tranh ảnh, câu chuyện, thơ, ca dao, tục ngữ liên quan đến bài học.

	Lớp học

	3
	Bài 2: Liêm khiết( 1 tiết) 
ĐIỀU CHỈNH:  + Phần đặt vấn đề - hướng dẫn hs tự đọc
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 4: Có ăn bớt phần cơm của con không
Bài 5: Chú làm Chủ tịch để Bác làm Thứ trưởng
GDPL: Tích hợp vào mục 1 trong phần nội dung bài học.   Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước và của tập thể.
	1
(Tiết 2)
	3
	
- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	4
	Bài 3: Tôn trọng người khác   ( 1 tiết) 
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 3: Không nên đao to búa lớn
	1
(Tiết 3)
	4
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	5
	Bài 4: Giữ chữ tín.  ( 1 tiết) 
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 9: Đại sứ quán Việt Nam tăng gia sản xuất
	1
(Tiết 4)
	5
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	6
	Bài 5 bài 21
CHỦ ĐỀ:Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
 ĐIỀU CHỈNH:  
 ĐVĐ hs tự đọc
Giáo dục tuân theo pháp luật , kỉ luật cho học sinh( 4 tiết) Bài 5 và bài 21 sau khi điều chỉnh tích hợp thành một chủ đề dạy trong 4 tiết 
	Tiết 1
	Dạy bài 5

	Tiết 2
	Phần ĐVĐ, khái niệm, đặc điểm
bài 21

	Tiết 3
	Bản chất, vai trò của pháp luật, trách nhiệm của công dân

	Tiết 4
	Luyện tập. Tổng kết
- kiểm tra đánh giá.


ĐIỀU CHỈNH: phần nội dung bài học bỏ ý (kỷ luật) vì khái niệm về kỷ luật đã học ở lớp dưới.
 GDPL: Tích hợp vào mục 1,4,5 trong phần nội dung bài học. Pháp luật là quy tắc xử sự chung, bắt buộc chung đối với mọi người.  Pháp luật tạo điều kiện cho xã hội phát triển trong vòng trật tự.
Lồng ghép GDQP: đưa ra các ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm

	3
(Tiết 5+6+7+8)
	6+7+8+9
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	7
	Kiểm tra giữa kỳ
( 1 tiết)
	1
(Tiết 9)
	10
	Ma trận, đề, đáp án, biểu điểm
	Lớp học

	8
	Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh. ( 1 tiết) 

	1
(Tiết 10)
	11
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	9
	Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội. Cả bài chuyển sang hoạt động
Ngoại khóa
Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội( 1 tiết)  Hướng dẫn hs thực hành.
ĐIỀU CHỈNH:  Cả bài Chuyển sang hoạt động ngoại khóa.
Lồng ghép GDQP: VD về tấm gương thanh thiếu niên tích cực trong việc giữ gìn an ninh, TTATXH     
	1
(Tiết 11)
	12
  

	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	10
	Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
( 1 tiết) 

	1
(Tiết 12)
	13
	Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	11
	Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ( 1 tiết)
GDPL: Tích hợp vào mục 2 và 4 trong phần nội dung bài học: Chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, về bảo vệ môi trường, về phòng, chống tệ nạn xã hội là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
	1
(Tiết 13)
	14
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	12
	Bài 10: Tự lập
( 1 tiết) 
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 1: Kiên trì chống lại bệnh tật

	1
(Tiết 14)
	15
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	13
	Ôn tập( 1 tiết) 
	1
(Tiết 15)
	116
	- Câu hỏi, đáp án, 1 số điều luật liên quan đến nội dung ôn tập
- Tình huống công dân
	Lớp học

	14
	Kiểm tra cuối  kỳ I
( 1 tiết)
	1
(Tiết 16)
	17
	Ma trận, đề, đáp án, biểu điểm
	Lớp học

	15
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
( 1 tiết) . Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 9: Đại sứ quán Việt Nam tăng gia sản xuất
	1
(Tiết 17)
	18
	- Tranh ảnh, câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học


                                                                             KỲ II( 17 TIẾT )
	STT
	
Bài học

	Tiết dạy theo PPCT
	Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 12:  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.  ( 2 tiết) 

	2
(Tiết 18+19)
	19+20
	- Luật hôn nhân và gia đình ( điều 44 )
- Câu chuyện, tình huống liên quan đến bài học
	Lớp học

	2
	Bài 13:  Phòng chống tệ nạn xã hội   ( 2 tiết) 
Lồng ghép GDQP: VD để chứng minh những tác hại của TNXH đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên
	2
(Tiết 20+21)
	21+22
	- Luật hình sự 1999
-  Pháp lệnh phòng chống mại dâm. 
Tranh ảnh, câu chuyện liên quan nội dung bài học
	Lớp học

	3
	Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
( 1 tiết) 
ĐIỀU CHỈNH:  
ĐVĐ hs tự đọc 
	1
(Tiết 22)
	23
	- Luật hình sự 1999
- Pháp lệnh phòng, chống HIV/AIDS. - Tranh ảnh bài, câu chuyện liên quan nội dung bài học
	

	4
	Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. ( 1 tiết) 
ĐIỀU CHỈNH:  
+ Phần I. Đặt vấn đề: Mục 1, 2, 3 cập nhật thông tin, số liệu mới
Lồng ghép GDQP: VD về hình ảnh các vụ tai nạn cháy, nổ gây ra

	1
(Tiết 23)
	24
	- Luật phòng cháy và chữa cháy .
- Các thông tin, sự kiện trên sách báo về các loại vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
- Cập nhật số liệu mới về các vụ cháy, nổ và các vụ ngộ độc.
	Lớp học

	5
	Kiểm tra giữa kì
( 1 tiết)
	1
(Tiết 24)
	25
	Ma trận, đề, đáp án, biểu điểm
	Lớp học

	6

	Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân( Bài 16 và Bài 17 tích hợp thành một chủ đề)
* Bài 16:
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 7: Người công giáo ghi ơn Bác
Lồng ghép GDQP: đưa ra các ví dụ để chứng minh
* Bài 17:
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
· Bài 8: Ít lòng tham muốn về vật chất
	3
(Tiết25+26+ 27)
	26+27+ 28
	- Hiến pháp 2013.
- Tình huống, ca dao tục ngữ liên quan nội dung bài học
- Bộ luật dân sự(  Điều 175 và 178)

	Lớp học









	
	Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. ( 1 tiết) 
Lồng ghép GDQP: đưa ra các ví dụ để chứng minh
	1
(Tiết 28)
	29
	- Hiến pháp 2013.
- Tình huống, ca dao tục ngữ liên quan nội dung bài học
- Luật khiếu nại, tố cáo.
	

	7
	Bài 19:  Quyền tự do ngôn luận( 1 tiết) 
Lồng ghép GDQP: đưa ra các ví dụ để chứng min
	1
(Tiết 29)
	30
	- Hiến pháp 2013 
- Luật báo chí
- Câu chuyện, tình huống, tư liệu thực tế.
	Lớp học

	8
	Bài 20: Hiến pháp nước CHXHCNVN
( 2 tiết)
 Lồng ghép GDQP: liên hệ một số điều gắn với quốc phòng và an ninh
	2
(Tiết 30+31)
	31+32
	- Tư liệu liên quan đến bài học.
	

	9
	Ôn tập học kỳ II
( 1 tiết)
	1
(Tiết 32)
	33
	- Câu hỏi, đáp án, 1 số điều luật liên quan đến nội dung ôn tập
- Tình huống công dân
	

	10
	Kiểm tra cuối kì II
( 1 tiết)
	1
(Tiết 33)
	34
	Ma trận, đề, đáp án, biểu điểm
	

	
	THNK: Phòng, chống tệ nạn xã hội

	1
(Tiết 34)
	35
	Câu chuyện, tình huống liên quan đến vấn đề thực hành
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